
STT HỌ VÀ TÊN
MÃ SINH 

VIÊN
LỚP KHOA ĐỐI TƯỢNG MỨC MIỄN GIẢM GHI CHÚ
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TUYẾN

KẾT QUẢ

1 2 3 4 5 6 7 16 17 18

1 Đinh Thị Bích Lang 20F7510167 Anh K17K Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí Đợt 2 Đạt

2 Phạm Thúy Nga 20F7510234 Anh K17L Tiếng Anh Sinh viên là con của bệnh binh Miễn học phí Đợt 2 Đạt

3 Đinh Thị Ánh Quỳnh 20F7510337 Anh K17C Tiếng Anh Sinh viên là người khuyết tật Miễn học phí Đợt 2 Đạt

4 Nguyễn Thị Thúy 20F7510395 Anh K17D Tiếng Anh Sinh viên là con của thương binh Miễn học phí Đợt 2 Đạt

5
Võ Thị Phương 

Nguyên
20F7540106 Trung K17A Tiếng Trung Sinh viên là người khuyết tật Miễn học phí Đợt 2 Đạt

6
Phạm Thị Quỳnh 

Phương
20F7550102 Nhật K17C

NN&VH 

Nhật Bản
Sinh viên là con của thương binh Miễn học phí Đợt 2 Đạt

7 Trần Thị Thắm 20F7560070 Hàn K17B
NN&VH 

Hàn Quốc
Sinh viên là người mồ côi cả cha và mẹ Miễn học phí Đợt 2 Đạt

8 Đinh Thị Xit 20F7560332 Hàn K17D
NN&VH 

Hàn Quốc

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

9 Phàn Mẩy Liều 21F7010018 Anh SP K18B Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí ĐK NĐ.116 Đợt 2 Đạt

10 Lê Thị Thuỳ 21F7010194 Anh SP K18A Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

11 Hồ Thị Hải Nhi 21F7510143 Anh K18G Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí Đợt 2 Đạt

12 Phạm Hoàng Anh 21F7510338 Anh K18A Tiếng Anh Sinh viên là người mồ côi cả cha và mẹ Miễn học phí Đợt 2 Đạt

13 Huỳnh Thị Bàng 21F7510347 Anh K18O Tiếng Anh Sinh viên là con của thương binh Miễn học phí Đợt 2 Đạt

14 Arâl Côn 21F7510381 Anh K18O Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí Đợt 2 Đạt

15 Nguyễn Thành Đạt 21F7510389 Anh K18L Tiếng Anh
Sinh viên là con của người hoạt động kháng 

chiễn bị nhiễm chất độc hóa học
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

16 Bling Thị Oanh 21F7510800 Anh K18B Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

17 Y Hương Phủ 21F7510804 Anh K18G Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

cận nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

18 Hồ Cát Tường 21F7511061 Anh K18G Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

19 Lê Uyên 21F7511076 Anh K18M Tiếng Anh Sinh viên là người mồ côi cả cha và mẹ Miễn học phí Đợt 2 Đạt
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20 Cao Hoàng Dũng 21F7540014 Trung K18A Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít 

người ở vùng khó khăn
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

21 Đặng Thị Tâm Như 21F7540079 Trung K18F Tiếng Trung

Sinh viên là con của cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha bị tai nạn lao động 

được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí Đợt 2 Đạt

22 Lê Đình Nguyên 21F7540335 Trung K18B Tiếng Trung
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

23 Trần Cẩm Nhung 21F7540363 Trung K18B Tiếng Trung

Sinh viên là con của cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà mẹ bị mắc bệnh nghề 

nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí Đợt 2 Đạt

24
Nguyễn Minh 

Nguyệt Anh
22F7010005 Anh SP K19B Tiếng Anh

Sinh viên là con của cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà cha bị tai nạn lao động 

được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí ĐK NĐ.116 Đợt 2 Đạt

25 Nguyễn Thảo Hiền 22F7010068 Anh SP K19B Tiếng Anh

Sinh viên là con của cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân mà mẹ bị mắc bệnh nghề 

nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên

Giảm 50% học phí ĐK NĐ.116 Đợt 2 Đạt

26
Trần Lê Thảo 

Nguyên
22F7010129 ANH SPK19E Tiếng Anh

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Đợt 2 Không đạt

27 Lê Thị Hiền Thảo 22F7010183 ANH SPK19E Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí ĐK NĐ.116 Đợt 2 Đạt

28 Lê Ngọc Bảo Lâm 22F7060009 QTH K19A Quốc tế học Sinh viên là người khuyết tật Miễn học phí Đợt 2 Đạt

29 Lương Vi La 22F7510148 Anh K19C Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

30 Nguyễn Khánh Ly 22F7510479 Anh K19D Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

cận nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

31 Hồ Xuân Thiên 22F7510519 Anh K19E Tiếng Anh Sinh viên là con của thương binh Miễn học phí Đợt 2 Đạt

32 Hồ Thị Ngọc Châu 22F7510612 Anh K19L Tiếng Anh
Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

33 Lê Thị Mỹ Lệ 22F7510636 Anh K19L Tiếng Anh
Sinh viên là con nuôi hợp pháp của thương 

binh
Miễn học phí Đợt 2 Đạt

34 Nay Việt 22F7550153 Nhật K19A
NN&VH 

Nhật Bản

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng 

đặc biệt khó khăn
Giảm 70% học phí Đợt 2 Đạt

Danh sách này có 33 sinh viên:

Miễn 100%: 23 Sinh viên

Giảm 70%: 6 Sinh viên

Giảm 50%: 4 Sinh viên
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